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BẢNG PHÂN CÔNG

 GIAO, NHẬN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÁC LỚP
NĂM HỌC 2013 – 2014
 Thời gian giao, nhận lớp: + Từ 08h00 đến 12h00 ngày 15/08/2013 các lớp 6, 8, 10
                                            + Từ 08h00 đến 12h00 ngày 16/08/2013 các lớp còn lại
	TT
	BÊN GIAO
	BÊN NHẬN
	BÊN CHỨNG KIẾN

	
	Lớp
	Năm học
	GVCN
	Lớp
	Năm học
	GVCN
	

	1
	11 Pháp1
	12 - 13
	Đỗ Hồng Vân
	12 Pháp1
	13 - 14
	Nguyễn Thanh Bình (T)
	Hiệp

	2
	11 Pháp2
	12 - 13
	Khương T. Thu Cúc
	12 Pháp2
	13 - 14
	Đỗ Hồng Vân
	Hiệp

	3
	11 Tin
	12 - 13
	Nghiêm Hồng Hạnh
	12 Tin
	13 - 14
	Chu Phương Chi
	Liên

	4
	11 Lý 2
	12 - 13
	Quân (Bảo vệ)
	12 Lý2
	13 - 14
	Phạm Thị Phương
	Quân

	5
	10 Anh1
	12 - 13
	Lê Thị Lan Hương
	11 Anh1
	13 - 14
	Đào Phương Thảo
	Điệp

	6
	10 Toán1
	12 - 13
	Thanh (Bảo vệ)
	11 Toán1
	13 - 14
	Mai Xuân Thắng
	Điệp

	7
	10 Tin
	12 - 13
	Đỗ Thu Hương
	11 Tin
	13 - 14
	Nghiêm Hồng Hạnh
	Tuấn

	8
	10 Sinh
	12 - 13
	Thanh (Bảo vệ)
	11 Sinh
	13 - 14
	Hà Mai Dung
	Tuấn

	9
	10 Toán2
	12 - 13
	Mai Xuân Thắng
	11 Toán2
	13 - 14
	Vũ Thị Hiên
	Quân

	10
	11 Lý2
	12 - 13
	Lương Thùy Dương
	11 Lý2
	13 - 14
	Lê Mạnh Cường
	Quân

	11
	10 Hóa2
	12 - 13
	Hoàng Thị Yến
	11 Hóa2
	13 - 14
	Nguyễn Thị Hồng
	Thành

	12
	12 Anh1
	12 - 13
	Điệp (Bảo vệ)
	10 Anh1
	13 - 14
	Bùi Ánh Dương
	Điệp

	13
	12 Pháp1
	12 - 13
	Vũ Việt Hoa
	10 Pháp1
	13 - 14
	Khương T. Thu Cúc
	Hiệp

	14
	12 Lý1
	12 - 13
	Đào Phương Thảo
	10 Lý1
	13 - 14
	Triệu Lê Quang
	Liên

	15
	12 Toán2
	12 - 13
	Lê Đức Thuận
	10 Toán2
	13 - 14
	Phan Hồng Anh
	Quân

	16
	12 Hóa2
	12 - 13
	Vũ Thị Hiên
	10 Hóa2
	13 - 14
	Nguyễn Hồng Hải
	Quân

	17
	12 Anh2
	12 - 13
	Nguyễn Thanh Bình 
	10 Anh2
	13 - 14
	Nguyễn Vũ Thanh Liêm
	Liên

	18
	12 Lý2
	12 - 13
	Nguyễn Đình Vình
	10 Lý2
	13 - 14
	Nguyễn Lê Dung
	Quân

	19
	8C
	12 - 13
	Nguyễn Thúy Hằng
	9C
	13 - 14
	Phùng Kim Dung
	Thắng

	20
	9A
	12 - 13
	Nguyễn Xuân Thân
	8A
	13 - 14
	Nguyễn Thúy Hằng
	Thắng

	21
	9B
	12 - 13
	Nguyễn Hương Lan
	8B
	13 - 14
	Trương Thu Thủy
	Thắng

	22
	9C
	12 - 13
	Phùng Kim Dung
	8C
	13 - 14
	Hoàng Thị Yến
	Thắng

	23
	9D
	12 - 13
	Trương Thu Thủy
	8D
	13 - 14
	Phạm Việt Hương
	Thắng

	24
	6A
	12 - 13
	Phạm Việt Hương
	7A
	13 - 14
	Nguyễn Xuân Thân
	Thành

	25
	7A
	12 - 13
	Trần Thị Luyến
	6A
	13 - 14
	Đặng Ngọc Phương
	Thành

	26
	7B
	12 - 13
	Vân (Bảo vệ)
	6B
	13 - 14
	Nguyễn Hương Lan
	Vân

	27
	7D
	12 - 13
	Vân (Bảo vệ)
	6D
	13 - 14
	Trần Thị Luyến
	Vân


	
	Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2013

TM. BAN GIÁM HIỆU
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BIÊN BẢN 

GIAO, NHẬN CƠ SỞ VẬT CHẤT

NĂM HỌC 2013 – 2014
____________________________

	LỚP GIAO: ………….…….
	LỚP NHẬN: ………….…….
	TỔ BẢO VỆ

	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM:
……………….…………….
	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM:
……………….……………….
	NGƯỜI CHỨNG KIẾN

……………….……………….


NỘI DUNG GIAO, NHẬN
	TT
	TÀI SẢN
	SỐ 

LƯỢNG
	TÌNH TRẠNG
	KIẾN NGHỊ

	1
	Bảng
	
	
	

	2
	Bàn Giáo viên + khóa( 2 chìa)
	
	
	

	3
	Đồng hồ
	
	
	

	4
	Quạt trần
	
	
	

	5
	Tủ gỗ + khóa (2 chìa/ô tủ)
	
	
	

	6
	Tủ sắt + khóa ( 2 chìa/ô tủ)
	
	
	

	7
	Bàn học sinh
	
	
	

	8
	Ghế học sinh
	
	
	

	9
	Khóa cửa chính ( 3 chìa)
	
	
	

	10
	Khóa cửa sau ( 3 chìa)
	
	
	

	11
	Cửa kính
	
	
	

	12
	Màn hình + các thiết bị kèm theo
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	


Biên bản này được lập hồi ………………….ngày …..… tháng …….. năm 2013
	BÊN GIAO
GVCN
	BÊN NHẬN
GVCN
	BÊN CHỨNG KIẾN




